Trường TH Số 1 Phước Hiệp




GV: Lê Thị Nhàn

KẾ HOẠCH DẠY HỌC ÂM NHẠC 1
CHỦ ĐỀ 7: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG

I: Yêu cầu cần đạt:
- HS biết tham gia thảo luận, nêu ý kiến trong học tập. Biết cố gắng hoàn thành phần việc của mình được phân công và chia sẻ giúp đở thành. Biết xác định, nhận biết và làm rõ thông tin, có khả năng giải quyết nhiệm vụ được giao.
- HS hát đúng lời ca và giai điệu bài: Lí cây xanh. Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản hoặc trò chơi. Biết dùng Trống, thanh phách, Tembourine (trống lục lạc) để gõ đệm cho bài hát đã học. Hiểu được nội dung câu chuyện Tiếng đàn Thạch Sanh. - Đọc đúng tên nốt, bước đầu đọc đúng cao độ và trường độ các nốt nhạc.
- Hình thành cho học sinh sự yêu thích những làn điệu dân ca của các vùng, miền trên đất nước Việt Nam.

II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên:- Đàn phím điện tử, trống Tembourine (trống lục lạc), thanh phách, trống nhỏ.

+ Máy phát nhạc,Tranh, ảnh.
- Học sinh: - Thanh phách, trống nhỏ, tem- bơ- rin.
III. Các hoạt động dạy học:

TIẾT 1: HỌC HÁT BÀI: LÍ CÂY XANH
	Thời gian
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	5’
	 I. Mở đầu
- HS nghe, sáng tạo vận động theo nhạc trích đoạn biểu diễn nhạc Cung đình Huế bài Tòng quân kết hợp xem hình ảnh về các nhạc cụ dân tộc.
- HDHS khởi động giọng theo mẫu C- D- E- G- A.

YCCĐ về PC: Yêu thích những làn điệu dân ca.

 YCCĐ về NLAN: Sáng tạo vận động theo nhạc.
	- HS tương tác và khám phá theo nội dung.

- HS thực hiện khởi động giọng theo hướng dẫn của GV.



	15’
	II.Hình thành kiến thức mới
Học hát bài: Lí cây xanh.

- GV giới thiệu bài hát, tên tác giả, nhịp, lối hát vừa phải…

- GV đàn và hát mẫu cho HS nghe và cảm nhận.

- Đọc lời bài hát.

- Cho HS đọc đồng thanh lời bài hát, từng câu theo GV.

- Tập hát từng câu theo lối móc xích.

- Đàn từng câu cho các em tập hát rồi nối lại cho đến hết bài.

- Lưu ý chỗ khó, chỗ các em dễ bị hát sai để uốn nắn, chỉnh sửa cho các em ngay.

YCCĐ về PC: Yêu thích những làn điệu dân ca Việt Nam.

YCCĐ về NLAN: Hát đúng lời ca, biết cách lấy hơi.
-Đệm đàn bắt giọng học sinh hát nối cả bài với nhạc đệm
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe và cảm nhận.

- Đọc lời bài hát.

- Tập hát theo đàn.

- Sửa lổi còn sai.

-Lắng nghe
-Hát cả bài với nhạc đệm

	10’

5’
	III. Luyện tập-thực hành 
-GV gõ phách mẫu cho HS quan sát và hướng dẫn các em làm theo. 

YCCĐ về NLAN: Bước đầu biết gõ đệm cho bài hát
-Chia nhóm phân công nhiệm vụ giúp các em luyện tập

+Nhóm 1: Hát kết hợp gõ nhịp

+Nhóm 2: Hát kết hợp gõ phách

+Nhóm 3: Hát kết hợp vận động

-Gọi nhóm, cá nhân lện bảng trình bày bài hát kết hợp gõ đệm, vận động

-Hướng dẫn học sinh nhận xét bản thân, nhận xét nhóm bạn

-Gv nhận xét, sữa sai, tuyên dương, khích lệ nhóm thực hiện tốt
IV. Vận dụng trải nghiệm: 
-Cho học sinh xem video các bạn thiếu nhi hát múa bài hát: lý cây xanh
-Cho HS ôn lại những gì đã học được trong tiết học này (hát, gõ phách).
	- HS quan sát và tập theo HD của GV.

- HS chia nhóm luyện tập theo hướng dẫn
-HS lên bảng biểu diễn bài hát

-Nhận xét bạn

-Lắng nghe

-Xem video

-Hát 


Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TIẾT 2: NGHE NHẠC - ĐỌC NHẠC
I: Yêu cầu cần đạt:
- HS hát đúng cao độ trường độ các nốt Mi, Son, La. Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản hoặc trò chơi. Biết dùng Trống, thanh phách, Tembourine (trống lục lạc) để gõ đệm cho bài hát đã học. Hiểu được nội dung câu chuyện Tiếng đàn Thạch Sanh. - Đọc đúng tên nốt, bước đầu đọc đúng cao độ và trường độ các nốt nhạc.

- HS biết tham gia thảo luận, nêu ý kiến trong học tập. Biết cố gắng hoàn thành phần việc của mình được phân công và chia sẻ giúp đở thành. Biết xác định, nhận biết và làm rõ thông tin, có khả năng giải quyết nhiệm vụ được giao.
- Hình thành cho học sinh sự yêu thích những làn điệu dân ca của các vùng, miền trên đất nước Việt Nam.

II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên:- Đàn phím điện tử, trống Tembourine (trống lục lạc), thanh phách, trống nhỏ.

+ Máy phát nhạc,Tranh, ảnh.
- Học sinh: - Thanh phách, trống nhỏ, tem- bơ- rin.
III. Các hoạt động dạy học
	Thời gian
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	5’
	I.Mở đầu:
Cho các em tham gia 1 trò chơi: Nghe rõ- đáp nhanh. GV đàn 1 vài câu trong những bài hát quen thuộc đã học, các em nghe và xung phong đoán tên của bài hát đó trong thời gian nhanh nhất, ai đoán đúng nhất nhanh nhất là chiến thắng.

YCCĐ về PC:  HS tích cực tham gia trò chơi.

- YCCĐ về NL: HS tham gia trò chơi.
*Giới thiệu bài:

Hôm trước các em đã được làm quen với các nốt Mi, Son. Hôm nay cô cùng các em sẽ được làm quen với một nốt nhạc nữa là nốt La nhé. Các em cùng mở sách ra học bài nào
	- HS chơi trò chơi
-Lắng nghe


	15’
	II. Hình thành kiến thức mới
Nghe bài hát: Nu na nu nống. 

- GV giới thiệu tên bài hát, thuộc thể loại đồng dao Bắc Bộ.

- GV cho các em tự do cảm thụ và thể hiện như ngồi vừa nghe nhạc vừa nhịp chân, nhịp tay, đung đưa…

- Sau khi nghe bài hát GV có thể đặt câu hỏi: Em cảm thấy sắc thái tình cảm của bài này như thế nào? vui hay buồn, rộn ràng hay du dương?

YCCĐ về PC: Yêu quê hương đất nước, yêu thích những làn điệu dân ca.

YCCĐ về NLAN: Lắng nghe và vận động theo bài hát.
	 

- HS lắng nghe.

- HS vận động.

- HS nêu cảm nhận sau khi nghe nhạc.



	10’
5’
	III.Thực hành luyện tập:
- GV treo tranh HS quan sát. 

- GV hỏi: Trong tranh có mấy bạn HS? (5 bạn)

       Các bạn tên gì? (Đô- rê- mi- son- la)

Trò chơi : Hỏi- đáp theo tiết tấu Bạn tên gì?(đô- rê- mi), Tên lan (son la) 

- GV đọc mẫu và đánh các nốt nhạc cho học sinh nghe. Hôm nay chúng ta cùng làm quen với các nốt nhạc ấy nhé!
- Hướng dẫn học sinh đọc theo cao độ 

- GV hướng dẫn học sinh đọc nhạc theo ký hiệu bàn tay.
- GV giới thiệu bài đọc nhạc và treo tranh ảnh các mẫu kí hiệu bàn tay.

Mẫu 4 âm 
Mẫu 5 âm 
- GV hướng dẫn học sinh đọc nhạc theo ký hiệu bàn tay.

- GV làm mẫu.

- GV hướng dẫn học sinh làm theo mẫu.

- Áp dụng phương pháp của ông Dalcroze (đọc theo giai điệu của bài tập đọc nhạc)

à....a.....a

- GV đàn giai điệu cao độ theo mẫu, đọc nối tiếp, đọc đối đáp.

- GV hướng dẫn đọc cao độ theo kí hiệu bàn tay.

- GV nhận xét, sửa sai cho học sinh.

- GV cho HS tập gõ đệm một câu của bài hát Lí cây xanh kết hợp với từng loại nhạc cụ.

- Sau khi HS nhuần nhuyễn GV phân nhóm để HS thực hiện.

- Tổ chức thi đua giữa các nhóm: bình chọn nhóm thể hiện tốt nhất.

- GV nhận xét, tuyên dương.
- YCCĐ về NLAN: Nêu được tên các nốt nhạc Đồ- rê- mi- son- la. Bước đầu thể hiện được mẫu tiết tấu, theo hướng dẫn của giáo viên.

IV.Vận dụng trải nghiệm:
 Em hãy kể tên vài bài hát dân ca mà em biết ? Có thể trắc nghiệm bằng cách cho sẵn 4 phương án ABCD để các em dễ dàng chọn lựa hơn.

- Gõ đệm cho bài hát Lí cây xanh bằng thanh phách.
	- Nhận biết và trải nghiệm theo nội dung bài học, trả lời câu hỏi của GV.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện theo hướng dẫn.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS trả lời và làm trắc nghiệm để khắc sâu tên vài bài hát dân ca.
- HS thực hiện.




*Điều chỉnh sau bài học:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


TIẾT 3: KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC
I: Yêu cầu cần đạt:
- HS biết tham gia thảo luận, nêu ý kiến trong học tập. Biết cố gắng hoàn thành phần việc của mình được phân công và chia sẻ giúp đở thành. Biết xác định, nhận biết và làm rõ thông tin, có khả năng giải quyết nhiệm vụ được giao.
- HS biết nội dung câu chuyện, ý nghĩa câu chuyện, biết cùng bạn sắm vai kể lại câu chuyện âm nhạc
- Hình thành cho học sinh sự yêu thích những làn điệu dân ca của các vùng, miền trên đất nước Việt Nam.

II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên:- Đàn phím điện tử, trống Tembourine (trống lục lạc), thanh phách, trống nhỏ.

+ Máy phát nhạc,Tranh, ảnh.
- Học sinh: - Thanh phách, trống nhỏ, tem- bơ- rin.
III. Các hoạt động dạy học
	Thời gian
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	5’
	*Mở đầu:
- GV hỏi tên bài học tiết trước?

- GV cho học sinh hát bài|: Lí cây xanh kết hợp vận động cơ thể.

 YCCĐ về PC: HS yêu thích làn điệu dân ca.

YCCĐ về năng lực: Hát bài Lí cây xanh kết hợp vận động mốt số động tác đơn giản.
	- Tương tác và khám phá theo nội dung.

-Hát bài hát


	15’
	* Hình thành kiến thức mới:
Nghe câu chuyện: Tiếng đàn Thạch Sanh.

- GV giới thiệu về câu chuyện.

- GV bắt đầu kể chậm rãi  câu chuyện Tiếng đàn Thạch Sanh. 

- Trò chơi: Hỏi nhanh- đáp đúng.

 + Dưới hang Thạch Sanh được vua Thủy Tề tặng cái gì?

- Khi nghe tiếng đàn của Thạch Sanh công chúa đã làm gì?

- Khi nghe công chúa kể lại vua cha đã làm gì?

- Khi nghe tiếng đàn của Thạch Sanh quân lính đã làm gì?

- GV khen ngợi, tuyên dương những em trả lời tốt.

 - GV đọc câu chuyện lần 2.

- HS kể lại câu chuyện theo tranh minh họa.

- Nhận xét – tuyên dương.

- GV GD tư tưởng: Qua câu chuyện, em thấy tác động của âm nhạc đối với cuộc sống như thế nào?
- Âm nhạc là một liều thuốc tinh thần cho tất cả mọi người, qua một ngày làm việc vất vả, âm nhạc tạo hứng thú, niềm vui, làm rung động tình cảm lắng đọng trong tâm hồn, giúp mọi người nhận thức, yêu đời và yêu cuộc sống.

YCCĐ về NLAN: Hiểu được nội dung câu chuyện: Tiếng đàn Thạch Sanh.
	- HS lắng nghe.

- HS trả lời: cây đàn.

- HS trả lời: công chúa bật lên tiếng nói và xin gặp vua cha và kể hết sự tình.

- HS trả lời: Nhà Vua lập tức bắt giam Lý Thông và gả công chúa cho Thạch Sanh.

- HS trả lời: Nghe tiếng đàn, quân giặc buông binh khí rút quân về nước.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe và cảm nhận.

	10’

5’
	* Luyện tập thực hành:Trò chơi âm nhạc.
- GV đưa ảnh bài hát “Lý cây xanh” lên và hỏi HS những hình ảnh này là bài hát nào mà các em đã học.

GV đàn một đoạn nhạc của bài hát: “Lý cây xanh”.(Cái cây xanh xanh, thì lá cũng xanh…)

- HS nghe và hát theo.

- GV làm lần lượt cho đến hết bài để học sinh nhớ lại bài hát tốt hơn.

- GV  sửa sai nhận xét - tuyên dương.

YCCĐ về NLAN: Tham gia trò chơi.

*Vận dụng trải nghiệm:
- GV treo hình ảnh của bài kể chuyện “Tiếng đàn Thạch Sanh” và nhắc lại cốt truyện cho các em nhớ lại bài.

- Để phát triển trí nhớ của học sinh giáo viên có thể động viên các em kể lại tóm tắt câu chuyện .
-Hướng dẫn học sinh sắm vai kể lại câu chuyện
-Hướng dẫn học sinh nhận xét bạn

-Gv nhận xét, khen, khích lệ học sinh

*Nhận xét tiết học, dặn dò


	- HS trả lời: Lý cây xanh.

- HS theo dõi.

- HS thực hiện.

- HS tuyên dương các bạn.

- HS nghe và khám phá nội dung của bài kể chuyện.

-Kể chuyện

-Sắm vai kể chuyện

-Nhận xét bạn

-Lắng nghe


*Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

TIẾT 4: NHẠC CỤ
I. Yêu cầu cần đạt:
- HS biết dùng Trống, thanh phách, Tembourine (trống lục lạc) để gõ đệm cho bài hát đã học.
- HS biết tham gia thảo luận, nêu ý kiến trong học tập. Biết cố gắng hoàn thành phần việc của mình được phân công và chia sẻ giúp đở thành. Biết xác định, nhận biết và làm rõ thông tin, có khả năng giải quyết nhiệm vụ được giao.
- Hình thành cho học sinh sự yêu thích những làn điệu dân ca của các vùng, miền trên đất nước Việt Nam.

II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên:- Đàn phím điện tử, trống Tembourine (trống lục lạc), thanh phách, trống nhỏ.

+ Máy phát nhạc,Tranh, ảnh.
- Học sinh: - Thanh phách, trống nhỏ, tem- bơ- rin.
III. Các hoạt động dạy học
	Thời gian
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	5’
	I.Mở đầu.

- Dùng trống Tambourine (trống lục lạc) để vỗ đệm cho bài hát Lí cây xanh. Cho các em đứng lên vừa hát vừa múa vài động tác đơn giản để khởi động.

YCCĐ về PC: Yêu thích những làn điệu dân ca Việt Nam.

YCCĐ về NLAN: Vận động và chơi nhạc cụ.
	- Tương tác và khám phá theo nội dung.



	15’
	II.Hình thành kiến thức mới: Nhạc cụ:  
Thanh phách, trống nhỏ, tem- bơ- rin và bộ gõ cơ thể.
- GV giới thiệu: trống nhỏ, tem- bơ- rin và bộ gõ cơ thể bằng cách: Vừa giới thiệu vừa kết hợp gõ đệm bài hát  “Lí cây xanh”.
- GV sử dụng các mẫu tiết tấu để HD HS thực hiện (Nốt đen, nốt móc đơn ).

- GV hướng dẫn HS cách gõ từng loại nhạc cụ.

- GV làm mẫu cho HS quan sát trước khi hướng dẫn cho HS thực hiện các mẫu tập luyện:

- Luyện tập gõ tem- bơ- rin, thanh phách.

[image: image1.jpg]



- Luyện tập mẫu đệm bằng vẫn động cơ thể. 

[image: image2.jpg]



- GV tổ chức HS thực hành gõ đệm cho bài hát theo từng nhóm để dễ quan sát và sửa lỗi.

- GV nhận xét và tuyên dương.

 YCCĐ về NLAN : Thể hiện được mẫu tiết tấu theo hướng dẫn của GV và sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát.
	- HS theo dõi .

- HS theo dõi.
-Quan sát
- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS thực hành theo nhóm.
-Lắng nghe
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	III.Luyện tập thực hành:

Thực hành gõ đệm theo bài hát “ Lí cây xanh” 

- GV cho HS tập gõ đệm 1 câu của bài hát kết hợp với từng loại  nhạc cụ.
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- GV phân nhóm và thực hiện gõ đệm cho bài hát.

- GV sửa sai và nhận xét, tuyên dương.

YCCĐ về PC : Có ý thức học tập.
	- HS quan sát và thực hiện theo hướng dẫn của GV.
-Chia nhóm thực hiện

-Lắng nghe
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	 IV. Vận dụng trải nghiệm:  Tổ chức trò chơi.
- Tổ chức trò chơi: Nhạc công xuất sắc.Từng nhóm lần lượt lên biểu diễn vừa hát vừa gõ đệm bằng trống tembourine. GV cho các em bình bầu ra nhóm xuất sắc nhất để trao danh hiệu Nhạc công xuất sắc.
	- Tham gia trò chơi.



	
	Góc âm nhạc của em (Củng cố lại các nội dung đã học trong chủ đề ).

- GV có thể đọc, hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu theo nhóm hoặc từng cá nhân nhằm đánh giá năng lực của HS sau khi học xong một chủ đề.

- GV có thể đặt thêm một số câu hỏi về phẩm chất và năng lực được thiết kế trong chủ đề. Dặn dò: Ôn lại các bài trong chủ đề 7.
	- HS tái hiện lại nội dung toàn chủ đề.

- HS trả lời.




ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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